
 

 

BIỂU PHÍ 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN CẦU 

(Theo công văn số 11916/BTC-QLBH ngày 30/09/2020 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị: đồng Việt Nam 

1/1  

Tuổi 

Nội trú – Đồng chi trả 20% Nội trú – Đồng chi trả 0% Ngoại trú 
Chăm sóc 

răng 

Phổ thông Đặc biệt Cao cấp Phổ thông Đặc biệt Cao cấp Phổ thông Đặc biệt Cao cấp Cao cấp 

0–3 1.513.000 1.782.000 2.134.000 2.017.000 2.376.000 2.845.000 1.529.000 3.890.000 4.106.000 2.691.000 

4–18 1.513.000 1.782.000 2.134.000 2.017.000 2.376.000 2.845.000 1.529.000 3.890.000 4.106.000 2.691.000 

19–25 1.921.000 2.278.000 2.649.000 2.561.000 3.037.000 3.532.000 1.147.000 2.918.000 3.079.000 2.018.000 

26–30 2.107.000 2.499.000 2.906.000 2.809.000 3.332.000 3.875.000 1.264.000 3.215.000 3.393.000 2.224.000 

31–35 2.267.000 2.690.000 3.127.000 3.023.000 3.586.000 4.169.000 1.338.000 3.404.000 3.593.000 2.354.000 

36–40 2.444.000 2.901.000 3.373.000 3.259.000 3.868.000 4.497.000 1.657.000 4.215.000 4.448.000 2.915.000 

41–45 2.614.000 3.101.000 3.605.000 3.485.000 4.134.000 4.807.000 1.723.000 4.431.000 4.676.000 3.064.000 

46–50 3.023.000 3.587.000 4.169.000 4.030.000 4.782.000 5.559.000 1.756.000 4.674.000 4.933.000 3.233.000 

51–55 3.423.000 4.061.000 4.722.000 4.564.000 5.414.000 6.296.000 1.806.000 4.890.000 5.161.000 3.382.000 

56–60 4.285.000 5.084.000 5.912.000 5.713.000 6.779.000 7.882.000 1.855.000 5.106.000 5.389.000 3.532.000 

61–65 5.334.000 6.329.000 7.358.000 7.112.000 8.438.000 9.811.000 1.889.000 5.376.000 5.674.000 3.718.000 

66–70 8.215.000 9.746.000 11.333.000 10.953.000 12.995.000 15.110.000 
Không áp dụng 

71–75 11.535.000 13.685.000 15.913.000 15.380.000 18.247.000 21.217.000 

Ghi chú: Daiichi Life Việt Nam không triển khai thẻ đồng chi trả 0% cho khách hàng có độ tuổi từ 0–5 tuổi. 


